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	 ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số:          /NQ-UBTVQH14
(Dự thảo)
	Hà Nội, ngày    tháng   năm 2020


NGHỊ QUYẾT
Về việc thành lập Tòa án nhân dân thành phố Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật tổ chức Tòa án nhân dân số 62/2014/QH13;

Căn cứ Nghị quyết số ………/NQ-UBTVQH14 ngày ..…/12/2020 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc thành phố Hồ Chí Minh;
Xét đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thành lập Tòa án nhân dân thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh
Thành lập Tòa án nhân dân thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở hợp nhất Tòa án nhân dân Quận 2, Tòa án nhân dân Quận 9 và Tòa án nhân dân quận Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 2. Thẩm quyền của Tòa án nhân dân thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh
1. Tòa án nhân dân thành phố Thủ Đức có thẩm quyền theo phạm vi lãnh thổ bao gồm địa giới hành chính của Tòa án nhân dân Quận 2, Tòa án nhân dân Quận 9 và Tòa án nhân dân quận Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Tòa án nhân dân thành phố Thủ Đức có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm tất cả các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, vụ án hành chính, hình sự thuộc thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm của Tòa án nhân dân cấp huyện và cấp tỉnh. 

3. Việc giải quyết theo thủ tục phúc thẩm đối với bản án, quyết định của Tòa án nhân dân thành phố Thủ Đức chưa có hiệu lực pháp luật, giải quyết khiếu nại, kiến nghị đối với quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính, giải quyết theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm bản án, quyết định của Tòa án nhân dân thành phố Thủ Đức đã có hiệu lực pháp luật do Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.
Điều 3. Tổ chức, biên chế của Tòa án nhân dân thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh
1. Giao bổ sung 180 biên chế (trong đó có 10 Thẩm phán trung cấp, 60 Thẩm phán sơ cấp) cho Tòa án nhân dân tối cao để thành lập Tòa án nhân dân thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Tòa án nhân dân thành phố Thủ Đức có Chánh án và không quá 04 Phó Chánh án. 

3. Thành lập 05 Tòa chuyên trách thuộc Tòa án nhân dân thành phố Thủ Đức: Tòa Hình sự, Tòa Dân sự, Tòa Gia đình và người chưa thành niên, Tòa xử lý hành chính, Tòa Kinh tế.
4. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao chịu trách nhiệm sắp xếp tổ chức bộ máy của Tòa án nhân dân thành phố Thủ Đức trên khung tổ chức đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê duyệt, có lộ trình phù hợp với mức độ gia tăng của các loại án.
Điều 4. Phê chuẩn phụ cấp chức vụ lãnh đạo, quản lý của Tòa án nhân dân thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh
1. Chánh án hưởng phụ cấp 0,75

2. Phó Chánh án hưởng phụ cấp 0,6

3. Chánh tòa Tòa chuyên trách hưởng phụ cấp 0,4

4. Phó Chánh tòa Tòa chuyên trách hưởng phụ cấp 0,35

5. Chánh Văn phòng hưởng phụ cấp 0,35

6. Phó Chánh Văn phòng hưởng phụ cấp 0,3

Điều 5. Tổ chức thực hiện
Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao và các cơ quan, tổ chức hữu quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
Điều 6. Hiệu lực thi hành
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021./.
	  Nơi nhận:
· Tòa án nhân dân tối cao;

· Ban Tổ chức trung ương;

· Ban Nội chính trung ương;
· Ủy ban Tư pháp của Quốc hội;
· Chính phủ;

· Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

· Các Bộ: Công an; Quốc phòng; Nội vụ;

Tư pháp; Tài  chính; Kế hoạch và Đầu tư;
· HĐND, UBND Thành phố Hồ Chí Minh;

· Lưu: HC, TP.
	TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Kim Ngân


 

